
UBND HUYỆN BA TƠ
UBND XÃ BA BÍCH

Phụ lục 1 (hành chính)
DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

(Tính đến 15 tháng 4 năm 2024)

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới tính
(nam, nữ)

Dân tộc
thiểu số

Mã số
ngạch hiện

giữ

Trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và bồi dưỡng Kết quả xếp loại chất lượng CBCC 05 năm

Chức vụ /
chức danh /
đơn vị công

tác

Ngày tháng
năm bổ

nhiệm gần
nhất (đối với

công chức
LĐQL

Điều kiện bổ nhiệm hoặc
thực hiện quy trình bổ

nhiệm công chức LĐQL

Đối chiếu vị trí việc làm theo Đề án VTVL
của UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số
275/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 của UBND

tỉnh
Các chức danh được
quy hoạch nhiệm kỳ
2020 - 2025; nhiệm

kỳ 2025 - 2030

Ghi
chú

GD phổ
thông

Trình độ
chuyên

môn

Chuyên
ngành đào tạo
(chuyên môn)

Trình độ
LLCT

Chứng chỉ
BD QLNN

Chứng chỉ
BD lãnh đạo
cấp phòng và
tương đương

Bồi
dưỡng
khác

(nếu có)

Tin học Ngoại
ngữ

Tiếng
dân
tộc

2019 2020 2021 2022 2023
Đủ tiêu

chuẩn, điều
kiện

Nội dung
thiếu tiêu

chuẩn, điền
kiện

Mã VTVL Đáp ứng
Nội dung chưa
đáp ứng; lý do

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

* Cán bộ

1 Phạm Văn Chiêng 05/6/1979 Hre 01.003 12-12 ĐH
Hành
chính TC CV B B HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV BTĐU BT-CB-01 X Đương nhiên

2 Phạm Văn Táo 03/7/1980 Hre 01.003 12-12 ĐH
Hành
 chính TC CV B B HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV PBTĐU BT-CB-02 X BT. CT UBND xã

3 Phạm Văn Lương 10/10/1076 Hre 01.003 12-12 ĐH
Quản lý

nhà nước TC CV B B HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV CT UBND BT-CB-04 X BT.CT HĐND xã

4 Phạm Văn Đè 12/04/1982 Hre 01.003 12-12 ĐH
Quản lý

nhà nước TC CV B B HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV
PCT

HĐND BT-CB-05 X PBT.CT HĐND xã

5 Phạm Văn Manh 03/3/1987 Hre 01.003 12-12 ĐH
Công
tác xã
 hội

TC CV B B HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV PCTUBND BT-CB-06 X
BT. PBT. CT UBND

XÃ

6 Lê Minh Tuấn 08/5/1974 Kinh 01.003 12-12 ĐH
Hành
 chính TC CV Hre B B Hre HTTNV

HT
XSNV

HTTNV HTTNV HTTNV PCTUBND BT-CB-06 X CT UBND XÃ

7 Phạm Văn Túp 15/02/1979 Hre 01.005 12-12 ĐH
Quản lý

nhà nước TC CV B B HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV CTMTTQ BT-CB-07 X PBT ĐẢNG ỦY

8 Phạm Văn Đét 08/8/1989 Hre 01.005 12-12 ĐH
Hành
 chính TC CV B B HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV BTĐ BT-CB-08 X

PCT HĐND.
UBND XÃ

9 Phạm Văn Thới 16/6/1980 Hre 01.005 12-12 ĐH
Quản lý

nhà nước TC CV B B HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV CTHPN BT-CB-09 X PCT HĐND XÃ

10 Phạm Văn Then 20/3/1985 Hre 01.003 12-12 ĐH
Quản lý

nhà nước TC CV A A HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV CTHND BT-CB-10 X
2025-2030 là

PCT UBND XÃ

11 Phạm Văn Sô 05/3/1987 Hre 01.003 12-12 ĐH
Quản lý

nhà nước TC CV B B HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV CTHCCB BT-CB-11 X BTV ĐẢNG ỦY

* Công chức

12 Phạm Văn Nhui 18/11/1983 Hre 01.005 12-12 ĐH
Công
tác xã
 hội

TC CV A B HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV CHTQS BT-CC-01 X PCT HĐND XÃ

13 Nguyễn Thị Ái Nhân 02/9/1986 Kinh 01.003 12-12 ĐH QLĐĐ SC CV B B Hre HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV VPTK BT-CC-02 X

14 Phạm Thị Nhứt 28/8/1984 Hre 01.003 12-12 ĐH Luật TC CV TC B HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV VPTK BT-CC-02 X PCT UBND XÃ

15 Nguyễn Nhất Duy 14/11/1985 Kinh 01.003 12-12 Th. Si
QL Kinh

tế TC B B Hre HTTNV HTTNV K HTNV HTTNV HTTNV ĐCXD BT-CC-03

16 Lương Thị Hồng
Thân

08/8/1989 Kinh 01.003 12-12 ĐH
Kế

toán TC CV B B Hre HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV TCKT BT-CC-04 X

17 Nguyễn Thị Mèn 05/9/1985 Kinh 01.003 12-12 ĐH
Kế

toán TC TC B Hre HTTNV HTTNV HTTNV K HTNV HTTNV TCKT BT-CC-04 X

18 Phạm Văn Cường 16/7/1987 Hre 01.003 12-12 ĐH Luật TC CV A HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV TPHT BT-CC-05 X BCH
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19 Phạm Văn Chút 17/9/1980 Hre 01.005 12-12 ĐH
Quản lý

nhà nước TC B B HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV TPHT BT-CC-05 X BCH

20 Bùi Song Toàn 22/11/1984 Kinh 01.003 12-12 ĐH Luật TC CV B A Hre HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV VHXH BT-CC-06 X

NGƯỜI THỐNG KÊ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Số điện thoại)

Nguyễn Thị Ái Nhân
0984189628

Phạm Văn Manh
* Lưu ý nhập dữ liệu - ghi biểu: Yêu cầu không sửa định dạng; không chèn thêm hoăc cắt bớt cột biểu mẫu: không nhập ký tự xuống dòng

- Cột 2 nhập theo thứ tự: cấp trưởng, cấp phó, CBCC diện quy hoạch, các nhân sự khác còn lại (riêng đối với UBND xã, thị trấn nhập bí thư, phó bí thư thường trực trước)

- Cột 3 đến cột 6 nhập dữ liệu tương ứng với cán bộ, công chức; riêng cột 5 ghi tên dân tộc thiểu số

- Cột 7 đến cột 16 nhập dữ liệu tương ứng với bằng cấp, chứng chỉ của cán bộ, công chức  (không ghi dấu X)

- Cột 17 đến cột 21 nhập dữ liệu tương ứng với kết quả đánh giá, ghi tắt: HTXSNV (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); HTTNV (Hoàn thành tốt nhiệm vụ); HTNV (Hoàn thành nhiệm vụ); KHTNV (không hoàn thành nhiệm vụ)

- Cột 22, ghi chức vụ chính quyền đối vơi trưởng, phó phòng; ghi chức danh đối vơi các trường hợp còn lại; ghi đơn vị công tác
- Cột 24 đến cột 25 căn cứ vào Quy định số 1748-QĐ/HU ngày 30/3/2023 của Huyện ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử để xác định: "Đủ tiêu chuẩn, điều kiện" hoặc "Thiếu tiêu chuẩn, điền kiện"; nếu "Thiếu tiêu chuẩn, điền kiện" thì nhập
nội dung còn thiếu vào cột 25
- Cột 26 đến cột 28: cột 26 (mã VTVL) căn cứ vào phụ lục đính kèm để xác định; cột 27 căn cứ vào từng vị trí việc làm đối chiếu quy định của Đề án VTVL của UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh để xác định;  cột 28 chỉ
ghi lý do chính (nếu chưa đáp ứng)

- Cột 28 nhập chức danh đã được cấp thẩm quyền quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 trước; tiếp tục nhập hập chức danh được quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030 (nếu có)
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UBND HUYỆN BA TƠ
cơ quan, đơn vị …...

Phụ lục 2 (sự nghiệp)
DANH SÁCH TRÍCH NGANG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

(Tính đến 15 tháng 4 năm 2024)

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới tính
(nam, nữ)

Dân tộc
thiểu số

Mã số ngạch
hiện giữ

Trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và bồi dưỡng Kết quả xếp loại chất lượng CBCC 05
năm

Chức vụ / chức
danh / đơn vị công

tác

Ngày tháng
năm bổ nhiệm
gần nhất (đối
với công chức

LĐQL

Điều kiện bổ nhiệm hoặc
thực hiện quy trình bổ nhiệm

công chức LĐQL

Đối chiếu vị trí việc làm theo Đề án VTVL
của UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định

số 285/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 của
UBND tỉnh Các chức danh

được quy hoạch
nhiệm kỳ 2020 -
2025; nhiệm kỳ

2025 - 2030

Ghi
chú

GD phổ
thông

Trình độ
chuyên

môn

Chuyên
ngành đào tạo
(chuyên môn)

Trình độ
LLCT

Chứng chỉ
BD QLNN

Chứng chỉ
BD lãnh đạo
cấp phòng và
tương đương

Bồi dưỡng
khác (nếu

có)
Tin học Ngoại ngữ

Tiếng dân
tộc

2019 2020 2021 2022 2023
Đủ tiêu

chuẩn, điều
kiện

Nội dung thiếu
tiêu chuẩn, điền

kiện
Mã VTVL Đáp ứng

Nội dung chưa
đáp ứng; lý do

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1

2

3

4

5

NGƯỜI THỐNG KÊ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Số điện thoại)

* Lưu ý nhập dữ liệu - ghi biểu: Yêu cầu không sửa định dạng; không chèn thêm hoăc cắt bớt cột biểu mẫu: không nhập ký tự xuống dòng

- Cột 2 nhập theo thứ tự: cấp trưởng, cấp phó, VC diện quy hoạch, các nhân sự khác còn lại (riêng đối với 47 đơn vị trường, Phòng GD&ĐT tổng hợp danh sách theo trường và theo thứ tự: Mầm non, tiểu học, TH-THCS, THCS)

- Cột 3 đến cột 6 nhập dữ liệu tương ứng với cán bộ, công chức; riêng cột 5 ghi tên dân tộc thiểu số

- Cột 7 đến cột 16 nhập dữ liệu tương ứng với bằng cấp, chứng chỉ của cán bộ, công chức  (không ghi dấu X)

- Cột 17 đến cột 21 nhập dữ liệu tương ứng với kết quả đánh giá, ghi tắt: HTXSNV (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); HTTNV (Hoàn thành tốt nhiệm vụ); HTNV (Hoàn thành nhiệm vụ); KHTNV (không hoàn thành nhiệm vụ)

- Cột 22, ghi chức vụ chính quyền đối vơi cấp trưởng và phó; ghi chức danh đối vơi các trường hợp còn lại; ghi đơn vị công tác

- Cột 24 đến cột 25 đối với: Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Đội QLĐT và các CTCC, BQL dự án ĐTXD và PTQĐ căn cứ vào Quy định số 1748-QĐ/HU ngày 30/3/2023 của Huyện ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ
ứng cử; đối với 47 đơn vị trường mầm non, tiểu học, THCS căn cứ vào quy chế bổ nhiệm của UBND huyện để xác định: "Đủ tiêu chuẩn, điều kiện" hoặc "Thiếu tiêu chuẩn, điền kiện"; nếu "Thiếu tiêu chuẩn, điền kiện" thì nhập nội dung còn thiếu vào cột 25

- Cột 26 đến cột 28: cột 26 (mã VTVL) căn cứ vào phụ lục đính kèm để xác định; cột 27 căn cứ vào từng vị trí việc làm đối chiếu quy định của Đề án VTVL của UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh để xác định;  cột 28 chỉ
ghi lý do chính (nếu chưa đáp ứng)

- Cột 28 nhập chức danh đã được cấp thẩm quyền quy hoạch
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